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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức
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Câu 2: Một khung dây tròn đặt trong chân không có bán kính R = 12 cm mang dòng điện I = 48 A. Biết khung dây có 15 vòng. Tính độ lớn của vec tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây.
A. B = 183,9.10−5 T.  
B. B = 117,13.10−5 T.   
C. B = 376,8.10−5 T.  
D. B = 58,57.10−5 T.

Câu 3: Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véctơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn
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Câu 4: Đơn vị đo từ thông là Webe, ở đây 1 Wb bằng

A. 1 T.m2.
B. 1 T/m2.
C. 1 A.m.
D. 1 A/m.
Câu 5: Suất điện động cảm ứng là suất điện động

A. được sinh bởi nguồn điện hóa học.
B. được sinh bởi dòng điện trong mạch.

C. sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín
D. sinh ra dòng điện trong mạch kín.

Câu 6: Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có B = 4.10-3 T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10-4 Wb, chiều rộng của khung dây nói trên là

A. 1 cm
B. 10 cm
C. 1 m
D. 10 m
Câu 7: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện
A. xung quanh dòng điện thẳng.
B. xung quanh một dòng điện tròn.

C. trong lòng của một nam châm chữ U.
D. xung quanh một thanh nam châm thẳng.

Câu 8: Đại lượng 
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được gọi là
A. tốc độ biến thiên của từ thông
B. suất điện động cảm ứng

C. độ biến thiên của từ thông
D. lượng từ thông đi qua diện tích S

Câu 9: Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi
A. các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây

B. các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 0o
D. các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 40o​
Câu 10: Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với
A. độ lớn của từ thông qua mạch.

B. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

C. độ lớn của cảm ứng từ.

D. thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch.

Câu 11: Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi
A. trong mạch có một nguồn điện.

B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều.

C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều.

D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

Câu 12: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 128 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,83 T. Xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 18 A.
A. 191 N.                        
B. 1910 N.

C. 19 N.                         
D. 1,9 N.                         

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. nằm theo hướng của đường sức từ.      
B. ngược hướng với lực từ.

C. nằm theo hướng của lực từ.   
D. ngược hướng với đường sức từ.

Câu 14: Chọn câu đúng
A. Từ thông là đại lượng vô hướng, luôn dương.

B. Giá trị của từ thông qua diện tích S nhỏ khi cảm ứng từ của từ trường lớn.

C. Đơn vị của từ thông là Vêbe (Wb).

D. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có độ lớn càng nhỏ.

Câu 15: Độ lớn của lực Lorentz không phụ thuộc vào
A. khối lượng của điện tích.
B. giá trị của điện tích.

C. độ lớn cảm ứng từ.
D. độ lớn vận tốc của điện tích.

Câu 16:  

Chọn một đáp án sai khi nói về đường sức từ
A. Các đường sức từ không cắt nhau. 

B. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.

C. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của đường sức từ.
D. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.

Câu 17: Cho dòng điện cường độ I = 0,15 A chạy qua các vòng dây của một ống dây, thì cảm ứng từ bên trong ống dây là B = 35.10−5 T. Ống dây dài 50 cm. Tính số vòng dây của ống dây.
A. 465 vòng.
B. 929 vòng.
C. 1394 vòng.   
D. 1858 vòng.  

Câu 18: Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?
A. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

B. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = BScosα, với α là góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và mặt S.

C. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức Φ = BScosα, với α là góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến dương của mặt S.

D. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

Câu 19: Định luật Lenz là hệ quả của định luật bảo toàn
A. điện tích.  
B. động năng.
C. năng lượng.
D. động lượng.  

Câu 20: Một hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 T theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt prôtôn là 1,6.10-19 C. Lực Lorenz tác dụng lên hạt có độ lớn là
A. 3,2.10-14 N
B. 6,4.10-14 N
C. 3,2.10-15 N
D. 6,4.10-15 N
Câu 21: Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu
A. nó được chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.
B. nó được chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.
C. nó được quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ
D. nó được quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.
Câu 22: Lực Lorentz là
A. lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia.

B. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường.

C. lực từ tác dụng lên dòng điện.

D. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường.

Câu 23: Các tương tác sau đây, tương tác nào không phải là tương tác từ
A. tương tác giữa các điện tích đứng yên.                          

B. tương tác giữa hai dây dẫn mang dòng điện. 

C. tương tác giữa nam châm và dòng điện.

D. tương tác giữa hai nam châm.                                    

Câu 24: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị 6.10-3 Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là
A. 0,12 V.
B. 70,24 V. 
C. 0,30 V.  
D. 0,15 V.  
Câu 25: Khi từ trường qua một cuộn dây gồm 100 vòng dây biến thiên, suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 0,02 mV. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên cuộn dây có giá trị là
A. 2 mV
B. 0,2 mV
C. 20 mV
D. 2 V

Câu 26: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ.
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Câu 27: Một khung dây phẳng giới hạn diện tích S = 5 cm2 gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T sao cho mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Tính từ thông qua diện tích giới hạn bởi khung dây.
A. 4,5.10-5 Wb                          
B. 5.10-4 Wb                            

C. 2,5.10-5 Wb
D. 8,66.10-4 Wb              

Câu 28: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau.
B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn.
C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện.
D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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